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PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0264 Địa Nguyễn Kim Ngân 17 10 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0273 Địa Tiêu Lệ Quân 29 5 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0253 Địa Đoàn Minh Huy 30 11 2003 9/3 THCS Lê Anh Xuân HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0257 Địa Trần Mỹ Kiều 11 6 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0268 Địa Gịp Tâm Nhi 21 10 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0285 Địa Trương Ngọc Vy 26 7 2003 9/6 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0279 Địa Phạm Vương Thanh Toàn 24 6 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0282 Địa Trần Lệ Trân 18 1 2003 9/9 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0247 Địa Lương Đại Đức 9 1 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0267 Địa Nguyễn Bùi Mẫn Nhi 5 7 2003 9/2 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0249 Địa Hồ Bội Hân 21 1 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

12 HSG0237 Địa Quách Mỹ Anh 18 4 2003 9/1 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

13 HSG0254 Địa Lê Võ Quang Huy 21 6 2003 9/9 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

14 HSG0261 Địa Lương Gia Mẫn 8 1 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

15 HSG0252 Địa Võ Thị Mỹ Hồng 27 1 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

16 HSG0281 Địa Trần Bảo Trân 23 2 2003 9/8 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận

17 HSG0275 Địa Hoàng Như Quỳnh 1 6 2003 9/5 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận

18 HSG0280 Địa Bùi Khang Trang 28 12 2003 9/3 THCS Lê Quý Đôn HSG quận

19 HSG0270 Địa Phạm Thị Kim Oanh 15 10 2003 9/2 THCS Nguyễn Minh Hoàng HSG quận

20 HSG0274 Địa Trần Mỹ Quyên 7 10 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận
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